
TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Ghi chú 

12A1 Đào Quốc Dũng

12A2 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A1 Hà Ngọc Hiệp 

12A2 Trần Đăng Hưng 

12A3 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A1 Võ Xuân Tú 

12A2 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A3 Hà Ngọc Hiệp 

12A4 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A5 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A6 Mai Văn Bốn 

12A1 Hà Ngọc Hiệp 

12A2 Trần Đăng Hưng 

12A3 Võ Xuân Tú 

12A4 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A5 Lê Xuân Toàn 

12A6 Mai Văn Bốn 

12A1 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A2 Võ Xuân Tú 

12A3 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A4 Trần Đăng Hưng 

12A5 Lê Xuân Toàn 

12A6 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A1 Hà Ngọc Hiệp 

12A2 Phạm Hoàng Quyết

12A3 Trần Đăng Hưng 

12A4 Nguyễn Hoàng Vũ

12A5 Lê Xuân Toàn 

12A6 Mai Văn Bốn 

12A1 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A2 Hà Ngọc Hiệp 

12A3 Trần Đăng Hưng 

12A4 Trần Đăng Hưng 

12A5 Nguyễn Hoàng Vũ

12A6 Lê Xuân Toàn 

12A1 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A2 Bùi Văn Hải

12A3 Võ Xuân Tú 

12A4 GVCN đã chuyển công tác Liên hệ thầy Mai Văn Bốn 

12A5 Nguyễn Hoàng Vũ

12A6 Phạm Hoàng Quyết

12A7 Lê Xuân Toàn 

12A8 Ngô Văn Hữu

12A9 Hà Ngọc Hiệp 

12A1 Bùi Văn Hải

12A2 Phạm Hoàng Quyết

12A3 Hà Ngọc Hiệp 

12A4 Đinh Duy Chiến

12A5 Nguyễn Hoàng Vũ

12A6 Lê Xuân Toàn 

12A7 Nguyễn Văn Trọng

12A8 Ngô Văn Hữu

12A1 Nguyễn Hoàng Vũ

12A2 Nguyễn Chí Lộc

12A3 Hà Ngọc Hiệp 

12A4 Bùi Văn Hải

12A5 Phạm Hoàng Quyết

12A6 Đinh Duy Chiến

DANH SÁCH GVCN LỚP 12 TỪ NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐẾN NĂM HỌC 2022 - 2023 

2013 - 2014 

2014 - 2015 

2015 - 2016 

2016 - 2017 

2017 - 2018 

2022 - 2023

2018 - 2019 

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022



12A7 Nguyễn Văn Trọng

12A8 Ngô Văn Hữu

2022 - 2023


